
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 6, thôn Quê, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ

0107675044

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại 4100

2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

3. Xây dựng công trình công ích 4220

4. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động rà phá bom mìn và các hoạt động tương tự)

4312

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

13. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

15. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG 
THIÊN PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHU CONSTRUCTION AND 
EXPLOITATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN PHU CE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết : - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động 
vật hoặc hàng hoá bằng đường bộ; 
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá; 
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy; 

5221

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : - Gửi hàng;
 - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 

5229

21. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./.

8299

23. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

24. Khai thác và thu gom than bùn 0892

25. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, 
grafít tự nhiên, và các chất phụ gia khác... 
+ Đá quý, bột thạch anh, mica... 

0899

26. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
Bán buôn xi măng;
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DANH 
QUANG

Đội 6, thôn Quê, Xã 
Dương Liễu, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 52,632 111511682

2 TRẦN VĂN 
TỊNH

Xóm Phương Tô, Xã 
Phúc Thành, Huyện 
Yên Thành, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

900.000.000 47,368 186519190

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh ;
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;

4752

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111511682
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 6, thôn Quê, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 6, thôn Quê, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DANH QUANG Nam

13/01/1980 Kinh Việt Nam

21/04/2014 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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